
Biểu: 6/BCH 

HOẠT ĐỘNG KHÁM, CHỮA PHỤ KHOA VÀ SÀNG LỌC UNG THƯ CỔ TỬ CUNG 

Báo cáo 3; 6; 9 và 12 tháng 
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Mục đích: Phản ánh kết quả hoạt động cung cấp dịch vụ chăm sóc phụ nữ nói chung và CSSKSS nói riêng của 
huyện. Đánh giá công tác tuyên truyền vận động các cặp vợ chồng chấp nhận biện pháp tránh thai. 

Thời gian báo cáo: 3 tháng; 6 tháng; 9 tháng và 12 tháng (cả năm). 

Cách tổng hợp và ghi chép: 

Biểu 6/BCH 

Cột 1: Đánh số thứ tự của các cơ sở cung cấp dịch vụ SKSS 

Cột 2: Tên cơ sở, ghi tên các cơ sở cung cấp dịch vụ khám, chữa phụ khoa, KHHGĐ và phá thai. Đầu tiên ghi tên 
của các cơ sở y tế tuyến huyện như: Bệnh viện huyện, nhà hộ sinh, PKĐK... Sau đó ghi tên các trạm y tế xã trong 
huyện. 

Cột 3: Tổng số lượt khám bệnh phụ khoa, ghi số lượt người đến khám phụ khoa tại các cơ sở y tế vào các dòng 
tương ứng với các cơ sở y tế. 

Cột 4: Tổng số lượt điều trị phụ khoa, ghi số lượt người đến điều trị phụ khoa tại các cơ sở y tế vào các dòng 
tương ứng với các cơ sở y tế. 

Cột 5 đến cột 9: Ghi số được điều trị theo phương pháp tương ứng 

Cột 10 đến cột 26 về nội dung sàng lọc ung thư cổ tử cung, cụ thể: 

10. Ghi số lượt được sàng lọc UTCTC bằng nghiệm pháp VIA/VILI 

11. Ghi số lượt có kết quả VIA/VILI (+) 

12. Ghi số lượt có kết quả VIA/VILI nghi ngờ ung thư 

13. Ghi số lượt được xét nghiệm tế bào học 

14. Ghi số lượt có kết quả xét nghiệm tế bào học bất thường 

15. Ghi số lượt được xét nghiệm HPV 

16. Ghi số lượt có kết quả xét nghiệm HPV (+) 

 


